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WALL MOUNT RACK 19 INCH - 2 BODY

RACK TREO TƯỜNG - 2 THÂN

KÍCH THƯỚC

Số U

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)

Chiều sâu (mm)

Model No.

6U

600

360

500

DVT-W06G

DVT-W06F

9U

600

495

500

DVT-W09G

DVT-W09F

12U

600

625

500

DVT-W12G

DVT-W12F

15U

600

760

500

DVT-W15G

DVT-W15F

18U

600

895

500

DVT-W15G

DVT-W15F

Tủ mạng được sản 
xuất trên dây chuyền 
máy móc CNC 
(Computer 
Numerical Control) 
hiện đại của Amada 
(Nhật), Trumpf (Đức), 
Bystronic (Thụy Sỹ)

Thép tấm SPCC

Khung 1.5mm; cửa 
1.0mm

Thanh bắt thiết bị 
1.5mm

Đen

Xám trắng

50 ÷ 75 kg Phù hợp với các phụ 
kiện đạt tiêu chuẩn 
19”

(19" = 482.6mm)

ANSI/EIA 310-D, 
phần A

DIN 41494

BS 5954 phần 2

IEC 60297-1

IEC 60297-2

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MÀU SẮC TẢI TRỌNG PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN

THÔNG TIN KỸ THUẬT/THIẾT KẾ

- Tủ mạng treo tường 12U, 2 thân.

- Tủ được thiết kế để treo lên tường hoặc có thể gắn 
bánh xe.

- Thiết kế đặc biệt cho tủ có trọng lượng nhẹ nhưng 
vẫn đủ khả năng chịu tải cao.

- Tủ được thiết kế với 3 cửa: 1 cửa trước và 2 cửa bên 
hông, giúp cho việc lắp đặt thiết bị dễ dàng và nhanh 
chóng. Tất cả các cửa đều được trang bị khóa an toàn 
và có thể sử dụng chung 1 chìa.

- 2 thanh bắt thiết bị được đánh số U rõ, giúp gắn thiết 
bị chính xác và nhanh chóng.

- Phía trên và phía dưới tủ đều có lỗ để cho cáp đi vào. 
Mặt trên còn cung cấp thêm 1 hoặc 2 quạt hút để giúp 
thoát nhiệt ra bên ngoài tốt hơn.

- Cửa trước dạng kính cho phép quan sát thiết bị hoạt 
động bên trong hoặc cửa được dập lỗ lưới lục giác tùy 
vào nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với qui trình kiểm 
soát chất lượng ISO9001-2008 và có chất lượng cao 
cấp như nhau.



OPEN RACK 19 INCH

TỦ OPEN RACK

Tủ mạng được sản 
xuất trên dây chuyền 
máy móc CNC 
(Computer 
Numerical Control) 
hiện đại của Amada 
(Nhật), Trumpf (Đức), 
Bystronic (Thụy Sỹ)

Thép tấm SPCC

Khung và đế 2.0mm

Thanh bắt thiết bị 
2.0mm

Đen

Xám trắng

500 ÷ 1500kg Phù hợp với các phụ 
kiện đạt tiêu chuẩn 
19”

(19" = 482.6mm)

ANSI/EIA 310-D, 
phần A

DIN 41494

BS 5954 phần 2

IEC 60297-1

IEC 60297-2

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MÀU SẮC TẢI TRỌNG PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN

THÔNG TIN KỸ THUẬT/THIẾT KẾ

- Khung được thiết kế chắc chắn, chống vặn xoắn khi 
lắp thiết bị.

- Sản phẩm được thiết kế với 1 cặp khung đơn nguyên 
khối, được đánh số U rõ ràng, giúp cho việc lắp đặt 
thiết bị nhanh chóng và chính xác tuyệt đối, tạo kết cấu 
vững chắc. 

- Sản phẩm được thiết kế với 2 cặp khung bắt thiết bị 
trước và sau được đánh số U rõ ràng, giúp cho việc 
lắp đặt thiết bị nhanh chóng và chính xác tuyệt đối.

- Được thiết kế 2 phần: Phần khung đứng và phần đế 
tủ không có bánh xe hoặc có bánh xe để dễ di chuyển, 
giảm chi phí vận chuyển.

- Với thiết kế khung dạng mở, không bị che chắn bởi 
các cửa giúp dễ dàng thi công, quản lý cáp, khả năng 
thoát nhiệt là tối đa.

- Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với qui trình kiểm 
soát chất lượng ISO9001-2008 và có chất lượng cao 
cấp như nhau.

KÍCH THƯỚC

Số U

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)

Chiều sâu (mm)

Model No.

20U

580

1025

600

750

DVT-O20.2

DVT-O20.4

27U

580

1335

600

750

DVT-O27.2

DVT-O27.4

36U

580

1735

600

750

DVT-O36.2

DVT-O36.4

42U

580

2000

600

750

DVT-O42.2

DVT-O42.4

47U

580

2225

600

750

DVT-O47.2

DVT-O47.4



KÍCH THƯỚC

Số U

Chiều rộng (mm)

Chiều cao (mm)

Chiều sâu (mm)

Model No.

15U

600

830

800

DVT15-6080G

DVT15-6080F

20U

600

1050

800

DVT20-6080G

DVT20-6080F

27U

600

1360

800

DVT27-6080G

DVT27-6080F

36U

600

1760

800

DVT36-6080G

DVT36-6080F

42U

600

2025

800

DVT42-6080G

DVT42-6080F

47U

600

2250

800

DVT47-6080G

DVT47-6080F

Tủ mạng được sản 
xuất trên dây chuyền 
máy móc CNC 
(Computer 
Numerical Control) 
hiện đại của Amada 
(Nhật), Trumpf (Đức), 
Bystronic (Thụy Sỹ)

Thép tấm SPCC

Khung và đế 1.5mm

Cửa trước và cửa 
sau 1.0mm

Cửa hông 1.0mm

Thanh bắt thiết bị 
2.0mm

Đen

Xám trắng

1500 ÷ 2000kg Phù hợp với các phụ 
kiện đạt tiêu chuẩn 
19”

(19" = 482.6mm)

ANSI/EIA 310-D, 
phần A.

DIN 41494.

BS 5954 phần 2

IEC 60297-1

IEC 60297-2

CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MÀU SẮC TẢI TRỌNG PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN

CABINET RACK 19 INCH

TỦ CABINET RACK

THÔNG TIN KỸ THUẬT/THIẾT KẾ

- Cung cấp một kết cấu vững chắc và linh hoạt, giúp 
giảm chi phí vận chuyển và linh động trong lắp đặt.

- Là một thiết kế độc đáo với khung tủ có đến 8 nếp 
gấp, khép kín, cựa kỳ chắc chắn chịu tải trọng lên đến 
2000kg, và chống vặn xoắn thân tủ.

- Cửa trước 1 cánh được thiết kế 2 loại:

+ Loại cửa trước dạng kính cho phép quan sát thiết bị 
hoạt động bên trong dễ dàng, bản lề mở 180 độ, khóa 4 
điểm.

+ Loại cửa trước dạng dập lỗ lưới lục giác, bản lề mở 
180 độ, khóa 4 điểm, diện tích thông thoáng lên đến 
80%.

- Cửa sau dạng 2 cánh rời giúp tăng tối đa hiệu quả sử 
dụng không gian phía sau tủ, cửa dạng nguyên cánh 
bằng thép, bản lề mở 180 độ, khóa 2 điểm, được dập 
lỗ lưới lục giác cho diện tích thông thoáng lên đến 80%.

- 4 thanh bắt thiết bị chịu tải trọng lớn, có thể điều chỉnh 
độ sâu. Cả 4 thanh được đánh dấu số Unit rõ ràng và có đánh dấu từng U để dễ thao tác lắp đặt thiết bị trong 
tủ.

- Có 2 thanh quản lý cáp dọc trong tủ, giúp tăng cường khả năng quản lý cáp khi lắp đặt, và có thể gắn các 
thanh PDU bên trong dễ dàng.

- 4 cánh cửa hông được thiết kế nhẹ nhàng và độc lập, mang đến tiện lợi tối đa trong vận chuyển và chỉ cần 1 
người để có thể lắp đặt và vận hành tủ.

- Nóc tủ với thiết kế loại không quạt và loại có 4 quạt 120x120, có 3 ngõ vào cho cáp từ trên trần nhà xuống. 
Dễ dàng lắp đặt máng dẫn cáp từ trần xuống khi có yêu cầu.

- Nắp che bên dưới đế tủ được thiết kế riêng biệt với một đường dẫn rất lớn cho cáp vào từ sàn nâng bên 
dưới. Có thể mở rộng dùng cho lắp định hướng gió thổi hoặc những vĩ quạt tăng cường từ bên dưới khi có 
yêu cầu.

- Tất cả các lỗ đi cáp đều lắp tấm che dạng chổi lông, để dễ dàng che chắn và dễ dàng luồn dây cáp điện.

- Một thiết kế đặc biệt giúp giảm độ cao của đế tủ, với các bánh xe rất thấp nhưng chịu tải trọng lớn lên đến 
1500kg và 2000kg với chân cố định.

- Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với qui trình kiểm soát chất lượng ISO9001-2008 và có chất lượng cao 
cấp như nhau.
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